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1 90300 Chu Thị Vân Anh 17/08/2006 12D2 THPT Đa Phúc 13 13 13 13

2 90301 Lê Quỳnh Anh 15/12/2006 12D2 THPT Đa Phúc 13 13 13 13

3 90302 Lương Yến Anh 17/02/2006 12D2 THPT Đa Phúc 13 13 13 13

4 90303 Nghiêm Hải Anh 11/10/2006 12D2 THPT Đa Phúc 13 13 13 13

5 90304 Nguyễn Vũ Mai Anh 02/11/2006 12D2 THPT Đa Phúc 13 13 13 13

6 90305 Tạ Mai Anh 17/01/2006 12D2 THPT Đa Phúc 13 13 13 13

7 90347 Nguyễn Thành Công 12/01/2006 12D2 THPT Đa Phúc 15 15 15 15

8 90351 Trần Đức Cường 02/12/2006 12D2 THPT Đa Phúc 15 15 15 15

9 90365 Nguyễn Thị Mỹ Dung 08/01/2006 12D2 THPT Đa Phúc 16 16 16 16

10 90370 Nguyễn Thùy Dương 09/03/2006 12D2 THPT Đa Phúc 16 16 16 16

11 90371 Phạm Ánh Dương 06/02/2006 12D2 THPT Đa Phúc 16 16 16 16

12 90376 Lương Khánh Duy 24/02/2006 12D2 THPT Đa Phúc 16 16 16 16

13 90382 Nguyễn Thị Hương Giang 17/03/2006 12D2 THPT Đa Phúc 16 16 16 17

14 90387 Nguyễn Thu Hà 16/07/2006 12D2 THPT Đa Phúc 17 17 17 17

15 90388 Nguyễn Việt Hà 06/11/2006 12D2 THPT Đa Phúc 17 17 17 17

16 90437 Vương Thị Thúy Hường 19/01/2006 12D2 THPT Đa Phúc 19 19 19 19

17 90471 Nguyễn Hoài Linh 05/05/2006 12D2 THPT Đa Phúc 20 20 20 20

18 90472 Nguyễn Mai Linh 28/09/2006 12D2 THPT Đa Phúc 20 20 20 20

19 90473 Nguyễn Thùy Linh 11/10/2006 12D2 THPT Đa Phúc 20 20 20 20

20 90496 Đoàn Ngọc Mai 06/02/2006 12D2 THPT Đa Phúc 21 21 21 21

21 90503 Đinh Thị Thu Minh 27/09/2006 12D2 THPT Đa Phúc 21 21 21 22

22 90510 Phạm Hà My 05/12/2006 12D2 THPT Đa Phúc 22 22 22 22

23 90511 Trần Trà My 15/02/2006 12D2 THPT Đa Phúc 22 22 22 22

24 90520 Nguyễn Thị Thúy Ngân 25/02/2006 12D2 THPT Đa Phúc 22 22 22 22

25 90521 Trần Kim Ngân 03/08/2006 12D2 THPT Đa Phúc 22 22 22 22

26 90527 Trần Bảo Ngọc 20/02/2006 12D2 THPT Đa Phúc 22 22 22 23

27 90534 Hà Minh Nguyệt 04/02/2006 12D2 THPT Đa Phúc 23 23 23 23

28 90537 Đỗ Minh Nhật 06/08/2006 12D2 THPT Đa Phúc 23 23 23 23

29 90542 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 22/09/2006 12D2 THPT Đa Phúc 23 23 23 23

30 90544 Trần Tấn Phát 24/12/2006 12D2 THPT Đa Phúc 23 23 23 23

31 90556 Chu Văn Quân 15/07/2006 12D2 THPT Đa Phúc 24 24 24 24

32 90561 Nguyễn Thúy Quỳnh 24/01/2006 12D2 THPT Đa Phúc 24 24 24 24

33 90562 Trịnh Thị Như Quỳnh 23/09/2006 12D2 THPT Đa Phúc 24 24 24 24

34 90567 Nguyễn Thị Thanh Tâm 31/05/2006 12D2 THPT Đa Phúc 24 24 24 24

35 90569 Nguyễn Thị Thanh Tân 13/02/2006 12D2 THPT Đa Phúc 24 24 24 24
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36 90579 Lương Thị Thảo 09/03/2006 12D2 THPT Đa Phúc 25 25 25 25

37 90580 Mai Phương Thảo 21/04/2006 12D2 THPT Đa Phúc 25 25 25 25

38 90581 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/07/2006 12D2 THPT Đa Phúc 25 25 25 25

39 90599 Trần Hoài Thu 14/10/2006 12D2 THPT Đa Phúc 25 25 25 26

40 90610 Lưu Gia Thùy 10/11/2006 12D2 THPT Đa Phúc 26 26 26 26

41 90621 Nguyễn Thị Thu Trang 04/02/2006 12D2 THPT Đa Phúc 26 26 26 27

42 90637 Nguyễn Thanh Trúc 09/08/2006 12D2 THPT Đa Phúc 27 27 27 27

43 90646 Quách Anh Tuấn 15/08/2006 12D2 THPT Đa Phúc 27 27 27 28

44 90650 Nguyễn Ánh Tuyết 11/12/2006 12D2 THPT Đa Phúc 28 28 28 28

45 90656 Nguyễn Thanh Vân 09/03/2006 12D2 THPT Đa Phúc 28 28 28 28

46 90660 Lê Hoàng Việt 15/07/2006 12D2 THPT Đa Phúc 28 28 28 28

47 90667 Hoàng Lê Phương Vy 05/05/2006 12D2 THPT Đa Phúc 28 28 28 29

48 90670 Quách Ngọc Như Ý 01/08/2006 12D2 THPT Đa Phúc 28 28 28 29


